
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

1
H56.138-
260406-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ LOAN

THÔN ĐẠT TÀI 2, 
Tỉnh Thanh Hóa 0377358812

06/04/2026 
07:50:16

07/04/2026 
07:49:59

2
H56.138-
260406-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ THỊ LOAN

THÔN ĐẠT TÀI 2, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0377358812

06/04/2026 
07:50:35

06/04/2026 
17:00:00

3
H56.138-
260406-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THỊ LOAN

THÔN ĐẠT TÀI 2, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0377358812

06/04/2026 
08:22:40

07/04/2026 
08:22:00

4
H56.138-
260406-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN ANH 
DŨNG

THÔN HẠ VŨ I, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972640567

06/04/2026 
08:22:45

07/04/2026 
08:22:00

5
H56.138-
260406-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN ANH 
DŨNG

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972640567

06/04/2026 
08:25:32

06/04/2026 
17:00:00

6
H56.138-
260406-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN ANH 
DŨNG

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972640567

06/04/2026 
08:37:19

07/04/2026 
08:37:00

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026 

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



7
H56.138-
260406-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) VŨ THỊ LIỄU

THÔN ĐẰNG XÁ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978469236

06/04/2026 
08:52:59

06/04/2026 
17:00:00

8
H56.138-
260406-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ THỊ CHÂU

QUANG TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/04/2026 
08:53:25

06/04/2026 
17:00:00

9
H56.138-
260406-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; VŨ THỊ LIỄU

THÔN ĐẰNG XÁ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0978469236

06/04/2026 
09:03:49

07/04/2026 
09:03:00

10
H56.138-
260406-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRỊNH NHẤT 
PHONG

Chủ hộ Phạm Mạnh 
Luyện - Khu Tự Thôn, 
Xã Hoằng Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0346330076

06/04/2026 
09:03:55

07/04/2026 
09:03:00

11
H56.138-
260406-0012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng Lê Thị Hiền

Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0328969739

06/04/2026 
09:05:16

20/04/2026 
09:05:00

12
H56.138-
260406-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG VĂN 
TÂM

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0349143153

06/04/2026 
09:10:18

07/04/2026 
09:09:59

13
H56.138-
260406-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TẠ DUYÊN 
THẮNG

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0915946039

06/04/2026 
09:17:18

07/04/2026 
09:16:59



14
H56.138-
260406-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

TẠ DUYÊN 
THẮNG

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0915946039

06/04/2026 
09:17:28

07/04/2026 
09:16:59

15
H56.138-
260406-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) NGÔ VĂN DỬ

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

06/04/2026 
10:01:43

06/04/2026 
17:00:00

16
H56.138-
260406-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ VĂN KHIÊM

HẠ VŨ 1, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

06/04/2026 
10:05:08

06/04/2026 
17:00:00

17
H56.138-
260406-0017

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội LÊ ĐỨC SINH

PHỐ TRUNG SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0394934385

06/04/2026 
10:06:44

09/04/2026 
10:05:59

18
H56.138-
260406-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 
TUẤN

PHÚ THỊNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

06/04/2026 
10:39:34

06/04/2026 
17:00:00



19
H56.138-
260406-0019

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; NGÔ VĂN DỬ

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

06/04/2026 
11:15:57

07/04/2026 
11:15:00

20
H56.138-
260406-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

CÔNG TY 
TNHH CÔNG 
NGHIỆP QUỐC 
TẾ HONGZHAN

Thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866187412

06/04/2026 
13:50:54

07/04/2026 
13:50:00

21
H56.138-
260406-0021

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN TOÀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943961345

06/04/2026 
15:25:51

07/04/2026 
15:24:59

22
H56.138-
260406-0022

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ VĂN TOÀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0943961345

06/04/2026 
15:25:58

07/04/2026 
15:24:59

23
H56.138-
260406-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ VĂN TOÀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0943961345

06/04/2026 
15:26:13

07/04/2026 
15:26:00



24
H56.138-
260406-0025

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN ĐỨC 
LÂM

Phố Hoằng Lọc, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

06/04/2026 
15:26:20

07/04/2026 
15:26:00

25
H56.138-
260406-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ HÙNG ANH

PHÚC LỘC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/04/2026 
15:26:52

07/04/2026 
17:00:00

26
H56.138-
260406-0026

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC 
LÂM

Phố Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

06/04/2026 
15:31:43

07/04/2026 
17:00:00

27
H56.138-
260406-0031

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THÚY 
HẰNG

THÔN ĐẠT TÀI 2, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/04/2026 
16:11:20

07/04/2026 
16:11:00

28
H56.138-
260406-0032

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THÚY 
HẰNG

THÔN ĐẠT TÀI 2, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/04/2026 
16:11:27

07/04/2026 
16:11:00

29
H56.138-
260406-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
NGHĨA

ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/04/2026 
16:12:27

07/04/2026 
17:00:00

30
H56.138-
260406-0033 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ HỢI

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0986210250

07/04/2026 
07:40:12

08/04/2026 
07:40:00



31
H56.138-
260406-0034 Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN VIẾT 
ĐIỆN

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0986210250

07/04/2026 
07:40:34

08/04/2026 
07:40:00

32
H56.138-
260406-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 
ĐIỆN

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0986210250

07/04/2026 
07:41:05

08/04/2026 
07:41:00

33
H56.138-
260406-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HỢI

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0986210250

07/04/2026 
07:41:22

08/04/2026 
07:41:00

34
H56.138-
260407-0004

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260407-0435)

NGUYỄN HẢI 
ANH 0978613241

07/04/2026 
08:44:53

07/04/2026 
17:00:00

35
H56.138-
260407-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN 
QUỐC 
TRƯỜNG

Thôn 2 Lê Lợi, Tỉnh 
Thanh Hóa 0339863412

07/04/2026 
08:46:02

08/04/2026 
08:46:00

36
H56.138-
260407-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩ LÊ THỊ HUỆ

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
08:46:08

08/04/2026 
08:46:00

37
H56.138-
260407-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản

NGUYỄN 
QUỐC 
TRƯỜNG

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0339863412

07/04/2026 
08:46:31

07/04/2026 
17:00:00

38
H56.138-
260407-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản LÊ THỊ HUỆ

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
08:46:39

07/04/2026 
17:00:00



39
H56.138-
260407-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản 

HOÀNG CÔNG 
KHIÊM

TAM NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
08:46:55

07/04/2026 
17:00:00

40
H56.138-
260407-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản

HOÀNG CÔNG 
BÌNH

TAM NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
08:47:01

07/04/2026 
17:00:00

41
H56.138-
260407-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRẦN THỊ MƠ

XÓM THỊNH, THÔN 
TRÙ NINH, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
09:15:09

08/04/2026 
09:15:00

42
H56.138-
260407-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản TRẦN THỊ MƠ

XÓM THỊNH, THÔN 
TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
09:15:31

07/04/2026 
17:00:00

43
H56.138-
260407-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản

HOÀNG THỊ 
MAI PHƯƠNG

HẠ VŨ 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
09:15:38

07/04/2026 
17:00:00

44
H56.138-
260407-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản

TRẦN THỊ 
NGÂN

TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
09:15:44

07/04/2026 
17:00:00

45
H56.138-
260407-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản

LÊ VĂN 
THÀNH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
10:00:04

07/04/2026 
17:00:00

46
H56.138-
260407-0014

Cung cấp thông tin, dữ liệu 
đất đai. Lê Đình Bê

Thôn Mỹ Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0354865555

07/04/2026 
10:03:03

21/04/2026 
10:03:00

47
H56.138-
260407-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản

ĐỖ CAO 
HOÀNG

ĐẰNG TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

07/04/2026 
10:05:04

07/04/2026 
17:00:00

48
H56.138-
260407-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài

LÊ VĂN 
THÀNH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

07/04/2026 
10:26:05

08/04/2026 
10:26:00



49
H56.138-
260407-0018

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ XUÂN 
HOÀNG

PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Tỉnh Thanh 
Hóa 0346184930

07/04/2026 
14:55:12

08/04/2026 
14:54:59

50
H56.138-
260407-0019

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ XUÂN 
HOÀNG

PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0346184930

07/04/2026 
14:58:56

08/04/2026 
14:58:00

51
H56.138-
260407-0022

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ 
THƯƠNG

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

07/04/2026 
14:59:02

08/04/2026 
14:58:59

52
H56.138-
260407-0020

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản 

LÊ XUÂN 
HOÀNG

PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0346184930

07/04/2026 
14:59:25

07/04/2026 
17:00:00

53
H56.138-
260407-0023

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260407-3373)

NGUYỄN 
MINH HÀ THÔN HIỀN THÔN 0866113736

07/04/2026 
15:07:51

08/04/2026 
17:00:00

54
H56.138-
260407-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGUYÊN 
NHÂM

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0774362725

07/04/2026 
15:13:06

08/04/2026 
15:13:00

55
H56.138-
260407-0024

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ QUYÊN

QUAN NỘI 3, 
Phường Nguyệt Viên, 
Tỉnh Thanh Hóa 0347990834

07/04/2026 
15:31:08

08/04/2026 
15:31:00

56
H56.138-
260407-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản LÊ THỊ THÚY

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0949910356

07/04/2026 
16:22:27

08/04/2026 
17:00:00

57
H56.138-
260407-0026

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; MAI LÊ HÙNG

PHỐ VINH SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

07/04/2026 
16:23:52

08/04/2026 
16:22:59



58
H56.138-
260407-0027

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260407-4629) LÊ LÂM ANH Thôn Đạt Tài 2 0983725037

08/04/2026 
07:55:25

08/04/2026 
17:00:00

59
H56.138-
260408-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN 
QUANG 
KHƯƠNG

PHỐ TRUNG SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
08:08:30

09/04/2026 
08:07:59

60
H56.138-
260408-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ ĐÌNH HÙNG

THÔN PHÚC THỌ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0357751304

08/04/2026 
08:08:38

09/04/2026 
08:07:59

61
H56.138-
260408-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản 

NGUYỄN 
QUANG 
KHƯƠNG

PHỐ TRUNG SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
08:09:05

08/04/2026 
17:00:00

62
H56.138-
260408-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản LÊ ĐÌNH HÙNG

THÔN PHÚC THỌ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0357751304

08/04/2026 
08:09:15

08/04/2026 
17:00:00

63
H56.138-
260408-0006

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260408-0370)

NGUYỄN HẢI 
PHONG

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG 0359898785

08/04/2026 
08:44:54

08/04/2026 
17:00:00



64
H56.138-
260408-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản LÊ XUÂN HẢI

KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
09:12:58

08/04/2026 
17:00:00

65
H56.138-
260408-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

ĐINH THỊ 
THUỶ

KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
09:16:57

08/04/2026 
17:00:00

66
H56.138-
260408-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ ĐÌNH HÙNG

THÔN PHÚC THỌ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0357751304

08/04/2026 
09:17:40

09/04/2026 
09:16:59

67
H56.138-
260408-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN ĐỨC 
LÂM

Phố Hoằng Lọc, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
09:17:47

09/04/2026 
09:16:59

68
H56.138-
260408-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN ĐỨC 
LÂM

Phố Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
09:17:58

09/04/2026 
09:16:59

69
H56.138-
260408-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
MÙI

THÔN HẢI QUẬT, 
Xã Định Hòa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0962935736

08/04/2026 
09:19:17

08/04/2026 
17:00:00

70
H56.138-
260408-0012

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
MÙI

THÔN HẢI QUẬT, 
Xã Định Hòa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0962935736

08/04/2026 
09:21:33

09/04/2026 
09:20:59



71
H56.138-
260408-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ BÁ ĐỨC

PHÚC LỘC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

08/04/2026 
09:24:35

08/04/2026 
17:00:00

72
H56.138-
260408-0014

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260408-1100)

NGUYỄN 
NGỌC BÍCH 
LAM Phố Hoằng Lọc 0325828855

08/04/2026 
09:38:12

08/04/2026 
17:00:00

73
H56.138-
260408-0015

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260408-1021) LÊ GIÁP TÙNG THÔN MỸ ĐÀ 0368332381

08/04/2026 
09:39:22

08/04/2026 
17:00:00

74
H56.138-
260408-0019

Đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, giải quyết 
mai táng phí, tử tuất 
(G22.99.09-260408-0263) LÊ THỊ BẠO Thôn Nhân Trạch 0976667764

08/04/2026 
14:27:47

08/04/2026 
17:00:00

75
H56.138-
260408-0016

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LƯƠNG THỊ 
THƠ

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Tỉnh Thanh 
Hóa 0352576915

08/04/2026 
14:35:18

09/04/2026 
14:35:00

76
H56.138-
260408-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; Nguyễn Việt Huy

414 Tổ 1 Khu Nhuệ 
Hổ 0373440267

08/04/2026 
14:35:45

09/04/2026 
14:35:00



77
H56.138-
260408-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

LÊ THẢO 
PHƯƠNG

KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

08/04/2026 
14:36:05

08/04/2026 
17:00:00

78
H56.138-
260408-0018

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260408-2620)

LÊ ANH 
KHANG

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, THÔN 2 
HỒNG THÁI 0984007060

08/04/2026 
15:20:00

09/04/2026 
17:00:00

79
H56.138-
260408-0021

Đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, giải quyết 
mai táng phí, tử tuất 
(G22.99.09-260408-0289) ĐỖ THỊ NINH THÔN Hà Thái 0818140884

08/04/2026 
15:20:05

09/04/2026 
17:00:00

80
H56.138-
260408-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; Lê Thị Hải Thôn Mỹ Đà 0949695235

08/04/2026 
15:20:48

09/04/2026 
15:20:00

81
H56.138-
260408-0022

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ QUỐC ƯỚC

THÔN 3, Xã Hoằng 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

08/04/2026 
15:38:33

09/04/2026 
17:00:00

82
H56.138-
260408-0026

Đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, LÊ THỊ SEN

PHỐ TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379686941

08/04/2026 
15:47:01

11/05/2026 
15:46:59



83
H56.138-
260408-0025

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; Phạm Thị Gái Phúc Thọ 0973912672

08/04/2026 
15:47:47

09/04/2026 
15:46:59

84
H56.138-
260408-0024

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260408-3244) LÊ ĐÌNH PHÚC 0942923368

08/04/2026 
15:49:49

09/04/2026 
17:00:00

85
H56.138-
260408-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THƯ

THÔN CỰ ĐÀ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976585369

08/04/2026 
16:29:28

09/04/2026 
16:29:00

86
H56.138-
260408-0028

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THƯ

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976585369

08/04/2026 
16:29:36

09/04/2026 
16:29:00

87
H56.138-
260408-0029

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 
THƯ

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976585369

08/04/2026 
16:29:42

09/04/2026 
16:29:00



88
H56.138-
260408-0030

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260408-3722)

NGUYỄN TIẾN 
THỊNH Thôn Phúc Thọ 0988610044

08/04/2026 
16:41:54

09/04/2026 
17:00:00

89
H56.138-
260408-0032

Đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, giải quyết 
mai táng phí, tử tuất 
(G22.99.09-260408-0388) LÊ THỊ SÁU Thôn Đạt Tài 1 0912892267

09/04/2026 
07:36:27

09/04/2026 
17:00:00

90
H56.138-
260409-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ ĐỨC THỌ

Phố Đại Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968706778

09/04/2026 
08:32:49

10/04/2026 
08:31:59

91
H56.138-
260409-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ ĐỨC THỌ

Phố Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968706778

09/04/2026 
08:32:56

10/04/2026 
08:31:59

92
H56.138-
260409-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ ĐỨC THỌ

Phố Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968706778

09/04/2026 
08:39:52

10/04/2026 
08:39:00

93
H56.138-
260409-0003

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

LÊ THỊ MAI 
TUYẾT

thôn Hoàng Trì 2, Xã 
Hoằng Châu, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986999266

09/04/2026 
09:18:15

21/04/2026 
09:18:00

94
H56.138-
260409-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
TUẤN ANH

PHỐ TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974416196

09/04/2026 
09:48:54

10/04/2026 
09:48:00

95
H56.138-
260409-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THANH TÂM

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0915249079

09/04/2026 
09:59:42

10/04/2026 
09:58:59

96
H56.138-
260409-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam Lê Mạnh Hưng khang thọ hưng 0961381316

09/04/2026 
10:02:45

10/04/2026 
10:01:59



97
H56.138-
260409-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ ĐỨC HOÀI

ĐẠI LỘC, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

09/04/2026 
10:29:29

09/04/2026 
17:00:00

98
H56.138-
260409-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRẦN THỊ 
XUÂN THANH

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

09/04/2026 
10:39:39

10/04/2026 
10:39:00

99
H56.138-
260409-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

ĐINH THỊ LAN 
ANH

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0384539090

09/04/2026 
15:06:37

10/04/2026 
17:00:00

100
H56.138-
260409-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) BÙI THỊ TÌNH

THÔN DƯ KHÁNH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0336648060

09/04/2026 
15:06:52

10/04/2026 
17:00:00

101
H56.138-
260409-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; Bùi Thị Tình thôn Dư khánh 0336648060

09/04/2026 
15:07:38

10/04/2026 
15:07:00

102
H56.138-
260409-0013

Đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, giải quyết 
mai táng phí, tử tuất 
(G22.99.09-260409-0279) VŨ HUY HÒE Thôn Đạt Tài 2 0987298932

09/04/2026 
15:37:13

10/04/2026 
17:00:00



103
H56.138-
260409-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; BÙI THỊ LAN

Thôn Giải Uấn (Hô 
Ông Bùi Đình Lễ - Bố 
đẻ), Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

09/04/2026 
15:49:30

10/04/2026 
15:48:59

104
H56.138-
260409-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; BÙI THỊ LAN

Thôn Giải Uấn (Hô 
Ông Bùi Đình Lễ - Bố 
đẻ), Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

09/04/2026 
15:57:34

10/04/2026 
15:56:59

105
H56.138-
260409-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN VIỆT 
CƯỜNG

TRIỆU QUANG 
PHỤC, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh 
Hóa 00000000000

09/04/2026 
15:57:51

10/04/2026 
17:00:00

106
H56.138-
260409-0017

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; BÙI THỊ LAN

Thôn Giải Uấn (Hô 
Ông Bùi Đình Lễ - Bố 
đẻ), Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

09/04/2026 
16:29:49

10/04/2026 
16:29:00

107
H56.138-
260410-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
THUẬN

THÔN AN HẢO, 
Tỉnh Thanh Hóa 0344120506

10/04/2026 
08:55:21

13/04/2026 
08:54:59

108
H56.138-
260410-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THUẬN

THÔN AN HẢO, Xã 
Hoằng Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 0344120506

10/04/2026 
08:55:32

13/04/2026 
08:54:59

109
H56.138-
260410-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
THUẬN

THÔN AN HẢO, Xã 
Hoằng Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 0344120506

10/04/2026 
08:57:56

10/04/2026 
17:00:00



110
H56.138-
260410-0001

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260410-0167) LÊ THỦY TIÊN Thôn Đằng xá 0377712368

10/04/2026 
09:05:32

10/04/2026 
17:00:00

111
H56.138-
260410-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHẠM HẢI 
ĐĂNG

THÔN PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0339612113

10/04/2026 
09:06:44

13/04/2026 
09:05:59

112
H56.138-
260410-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐỨC 
TRỌNG 

Thôn NGọc đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0339965773

10/04/2026 
09:07:09

13/04/2026 
09:07:00

113
H56.138-
260410-0007

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260410-0788) TRẦN BẢO AN THÔN NHÂN ĐẠO 0981473595

10/04/2026 
09:34:05

10/04/2026 
17:00:00

114
H56.138-
260410-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

VŨ HUY 
GIANG

THÔN ĐẠT TÀI 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

10/04/2026 
09:39:08

13/04/2026 
09:39:00

115
H56.138-
260410-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

VŨ HUY 
GIANG

THÔN ĐẠT TÀI 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

10/04/2026 
09:39:14

13/04/2026 
09:39:00

116
H56.138-
260410-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

VŨ HUY 
GIANG

THÔN ĐẠT TÀI 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

10/04/2026 
09:41:41

13/04/2026 
09:41:00



117
H56.138-
260410-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ THỊ THỌ

Phố Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976210266

10/04/2026 
11:11:12

10/04/2026 
17:00:00

118
H56.138-
260410-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ LAN

PHỐ THỌ VĂN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912763553

10/04/2026 
14:46:05

13/04/2026 
14:46:00

119
H56.138-
260410-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam HÀ THỊ LOAN

PHỐ VINH SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0971499076

10/04/2026 
14:46:29

13/04/2026 
14:46:00

120
H56.138-
260410-0016

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260410-2381) LÊ NGỌC DIỆP PHỐ TRUNG HY 0356020387

10/04/2026 
15:09:46

13/04/2026 
17:00:00

121
H56.138-
260410-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN TAM 
MẠNH

THÔN LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

10/04/2026 
15:31:03

13/04/2026 
17:00:00

122
H56.138-
260410-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ THỊ CHIẾN

QUAN NỘI 1, 
Phường Nguyệt Viên, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

10/04/2026 
15:31:13

13/04/2026 
17:00:00



123
H56.138-
260410-0020

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp chứng 
thực điểm chỉ và trường 
hợp người yêu cầu chứng 
thực không điểm chỉ được) LÊ ĐÌNH VŨ

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0971499076

10/04/2026 
15:31:19

13/04/2026 
17:00:00

124
H56.138-
260410-0019

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận HÀ THỊ LOAN

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0971499076

10/04/2026 
15:31:54

13/04/2026 
15:31:00

125
H56.138-
260410-0021

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRẦN LÊ THÁI 
HUY

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0369158196

10/04/2026 
16:13:44

15/04/2026 
16:12:59

126
H56.138-
260410-0022

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; HÀ THỊ LOAN

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0971499076

10/04/2026 
16:18:50

13/04/2026 
16:18:00

127
H56.138-
260410-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; HÀ THỊ LOAN

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0971499076

10/04/2026 
16:19:02

13/04/2026 
16:18:59

128
H56.138-
260410-0024

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260410-3240)

TRẦN THỊ TỐ 
UYÊN

THÔN TAM 
NGUYÊN 0962735830

10/04/2026 
16:47:03

13/04/2026 
17:00:00



Người lập biểu

Phạm Thị Thúy
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